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             BỘ XÂY DỰNG                                           ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY           ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi:  24/12/2020 
                                                                                       Môn: TRẮC ĐỊA  
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                     (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 

Câu 1 
 

Đặt máy thủy chuẩn ở giữa A và B. Cân bằng máy.  0,25đ 
Quay máy ngắm mia đặt tại A, đọc được số đọc chỉ giữa trên mia là 
a.   0,25đ 

Tính số đọc b trên mia đặt tại B theo công thức: 
  HA + a = HB + b 

  ⇒ b = HA + a - HB  
0,5 đ 

   Người đứng máy điều khiển người dựng mia tại B đưa lên hoặc hạ 
xuống từ từ đến khi đọc được số đọc chỉ giữa trên mia bằng b thì 
dừng lại. Khi đó vị trí chân mia chính là điểm B cần bố trí. 

0,5 đ 

B

A H
H A

B

Maët nöôùc goác

b = ?
a

Hm

 
 

0,5 đ 

Tổng điểm câu 1 2,0đ 

Câu 2 

 Diện tích hình bình hành ABCD: 
SABCD = a.b.sinϕ = 60.80.sin 50030’00” =3703,789 m2 

0,75đ 

 1
Ta

=
ma

a
⇒ ma = a

Ta

= ±0,01m

 1
Tb

=
mb

b
⇒ mb = b

Tb

= ±0,01m 

0,25đ 

mSABCD
=

∂SABCD

∂a











2

.ma
2 +

∂SABCD

∂b











2

.mb
2 +

∂SABCD

∂ϕ











2

.mϕ
2

= bsinϕ( )2
.ma

2 + asinϕ( )2
.mb

2 + abcosϕ( )2
.mϕ

2

= 80sin50030 '( )2
.0,012 + 60sin50030'( )2

.0,012 + 60.80.cos50030'( )2
.( 20

206265
)2

 
⇒ mSABCD

= ±0,826m2

0,5đ 
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 1
TS

=
mS

S
= 1

4481

0,5đ 

Tổng điểm câu 2 2,0đ 
Câu 3 

 
 Tính góc hai phương:  

0216,783 315,8 48 23'27"
117,31 205,25

DE
DE

DE

YR arctg arctg
X

∆ −
= = =

∆ −  

- Xét 
0
0

DE

DE

X
Y

∆ <
∆ <

 ⇒ cạnh DE thuộc phần tư III 

0 0 0 0180 180 48 23'27" 228 23'27"DE DERα⇒ = + = + =  

0,5đ 

Tính góc hai phương:  

0378,62 315,8 51 35'41"
155, 45 205, 25

DI
DI

DI

YR arctg arctg
X

∆ −
= = =

∆ −  

- Xét 
0
0

DI

DI

X
Y

∆ <
∆ >

 ⇒ cạnh DI thuộc phần tư II 

0 0 0 0180 180 51 35'41" 128 24 '19"DI DIRα⇒ = − = − =  

0,5đ 

0 0 0228 23'27" 128 24 '19" 99 59 '8"D DE DIβ α α= − = − =  
0,25đ 

 
Tính góc hai phương:  

0378,62 216,783 76 44 '21"
155, 45 117,31

EI
EI

EI

YR arctg arctg
X

∆ −
= = =

∆ −
 

- Xét 
0
0

EI

EI

X
Y

∆ >
∆ >

 ⇒ cạnh EI thuộc phần tư I 

076 44 '21"EI EIRα⇒ = =  

0,5đ 

0 0 0 0180 228 23'27" 180 48 23'27"ED DEα α= − = − =  0,5đ 
 

0 0 076 44 '21" 48 23'27" 28 20 '54"E EI EDβ α α= − = − =  0,25đ 
 

Tổng điểm câu 3 2,5đ 
Câu 4 

 

- Tính sai số khép góc:      
βđo= 179059’12” ;  βlt = (3-2)1800 = 1800  
fβ = βđo - βlt = -48” ; fcf

β =±1’44” 

⇒ thỏa điều kiện 

0,25đ 
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- Tính sai số khép tọa độ: 
fD

Di,i+1∑
=

(−0,077)2 + (−0,06)2

571,013
= 1

5850
< 1

2000
 

⇒ thỏa điều kiện 

0,25đ 

Tổng điểm câu 4 3,5đ 

 

Điểm 
k/c 

Góc bằng 

iβ  
(0,25đ) 

Góc bằng 
sau h/c 

'
iβ  

(0,25đ) 

Góc định 
hướng 

, 1i iα +  
(0,5đ) 

Chiều dài 
cạnh đ/c 
Di,i+1(m) 

Số gia tọa độ trước 
bình sai (m) 

Số gia tọa độ sau 
bình sai (m) 

Tọa độ bình sai 
(m) 

, 1i iX +∆
 

(0,5đ) 
, 1i iY +∆

 
(0,5đ) 

'
, 1i iX +∆

 
(0,25đ) 

'
, 1i iY +∆

 
(0,25đ) 

, 1i iX +  
(0,25đ) 

, 1i iY +  
(0,25đ) 

C 
 

    D 
 

1 
 

2 
 

D 

 
96037’02” 
 

            
62029’10” 
            +16” 

61025’30” 
+16” 

  56004’32” 
+16” 

 
 

 
 

62029’26” 
            

61025’46” 
 

  56004’48” 
 

 

 
165000’00” 

 
81037’02” 

 
199007’36” 
 
317041’50” 
 
 

 
 
 

193,201 
 

182,660 
 

195,152 
 
 

 
 
 

28,166 
+0,026 

-172,577 
+0,025 

144,334 
+0,026 

 

 
 
 

191,137 
+0,020 

-59,850 
+0,019 

-131,347 
+0,021 

 
 
 

28,192 
 

-172,552 
 

144,360 

 
 
 

191,157 
 

-59,831 
 

-131,326 
 

 
 
250,000 

 
278,192 

 
105,640 

 
250,000 

 
 

250,000 
 

441,157 
 

381,326 
 

250,000 

 βđo 
=179059’2” 

  Di ,i+1 =∑  

571,013 
f X     

-0,077 
fY     
-0,060 
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